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Lưu ý: Đề kiểm tra gồm 02 trang, học sinh làm bài ra tờ giấy thi.
Câu 1: Châu Á tiếp giáp với châu lục nào?

A. Châu Âu, châu Phi;                                            C. Châu Mĩ;
B. Châu Đại Dương ;                                              D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 2: Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực  Nam của chấu Á là bao nhiểu?
A. 8.200 km            B. 8.500 km                C. 9.000 km               D. 9.500 km

Câu 3: Sông Trường Giang chảy trên đồng bằng nào?

A. Hoa Bắc;        B. Ấn- Hằng;                  C. Hoa Trung;              D. Lưỡng Hà.

Câu 4: Hãy cho biết ở châu Á đới khí hậu nào có sự phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau?

A. Đới khí hậu cận nhiệt;                         C. Đới khí hậu xích đạo;                       

B. Đới khí hậu nhiệt đới;                          D. Đới khí hậu ôn đới.

Câu 5: Vì sao sản lượng lúa của Việt Nam, Thái Lan thấp hơn Trung Quốc, Ấn Độ nhưng xuất khẩu gạo lại đứng đầu thế giới?
A. Việt Nam, Thái Lan dân số ít hơn Trung Quốc, Ấn Độ;

B. Đầu tư nhiều máy móc trong sản xuất nông nghiệp;

C. Có trình độ thâm canh cao;

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 6: Tây  Nam Á tiếp giáp với những biển nào?

A. A- rập và biển Đỏ;                                 C. Biển Ca –xpi;                         

B. Địa Trung Hải, Biển Đen;                     D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 7: Vị trí của khu vực Tây Nam Á có nhiều thuận lợi trong việc phát triển kinh tế vì:

A. Nằm ở ngã ba châu lục Á, Âu, Phi;            C. Cả A và B đều đúng
B. Tiếp giáp với nhiều vịnh, biển;                   D. Cả A và B đều sai.
Câu 8: Tây Nam Á có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt chiếm bao nhiêu % lượng dầu mỏ thế giới?

A. 50%                   B. 55%                            C. 60%                D. 65%

Câu 9: Tây Nam Á là khu vực có nền văn minh cổ đại rực rỡ:

A. Văn minh Ấn- Hằng;                               C. Cả A và B đều đúng;                    

B.  Văn minh Lường Hà, A- rập;                  D. Cả A và B đều sai.

Câu 10: Kênh đào nào ở Tây Nam Á rút ngắn đường giao thông hàng hải quốc tế giữa châu Á và châu Mỹ?

A, Kênh Pa-na-ma;                                  C. Cả A và B đều đúng;

B. Kênh Xuy- ê;                                      D. Cả A, và B đều sai.

Câu 11: Những trở ngại lớn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của các nước Nam Á là:

A. Dân cư phân bố không đồng đều;

B. Mâu thuẫn xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo trong khu vực;

C. Quá trình đô hộ kéo dài gần 200 năm của đế quốc Anh;

D. Gồm cả A, B, C.

Câu 12: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành của Ấn Độ:

A. Giảm giá trị tương đối ngành nông nghiệp;

B. Tăng giá trị công nghiệp và dịch vụ;

C. Cả A và B đều đúng;

D. Cả A và B đều sai.
Câu 13: Phần đất liền của Đông Á chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích lãnh thổ?

A. 60%                       B. 72,5%                     C. 83,7%               D. 90%

Câu 14: Con sông nào dài nhất châu Á?
A. Sông Hoàng Hà                                    C. Sông A-mua

B. Sông Trường Giang                              D. Sông Cửu Long
Câu 15: Mật độ dân số châu Á năm 2001 là bao nhiêu?
A. 114 người /km2                                      C. 302 người /km2                     

B. 274 người /km2                                      D. 40,8 người /km2                     

II. Phần tự luận (4,0 điểm)
Câu 1(1,0 điểm) : Cho biết sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế của các nước châu Á có những thay đổi như thế nào?
Câu 2 (2,0 điểm): Phân tích đặc điểm địa hình khu vực Nam Á?
Câu 3 ( 1,0 điểm) : Tại sao tuy có cùng vĩ độ nhưng về mùa đông khí hậu khu vực Nam Á lại ấm hơn khí hậu miền Bắc Việt Nam?
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I. Phần trắc nghiệm ( 6,0 điểm)
- Đúng mỗi câu được 0,4 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	A
	A
	D
	C
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	Đáp án
	C
	B
	D
	C
	C
	B
	C
	


II. Phần tự luận (4,0 điểm)

Câu 1: Cho biết sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế của các nước châu Á có những thay đổi như thế nào?

- Có sự biến chuyển mạnh mẽ, song sự phát triển giữa các nước và vùng lãnh thổ không đồng đều.

- Nhật Bản là nước phát triển cao nhất châu Á và một số nước công nghiệp mới như Sin-ga-po, Hàn Quốc, Đài Loan có nền kinh tế phát triển nhưng số lượng các quốc gia có thu nhập thấp, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn vẫn còn chiếm tỉ lệ cao.
Câu 2: Đặc điểm địa hình của khu vực Nam Á.
 Chia làm 3 miền:

- Phía Bắc: địa hình chủ yếu là núi cao đồ sộ với dãy Hy-ma-lay-a chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, dài 2600 km, rộng 320 – 400km  với nhiều cảnh quan núi cao độc đáo, có ngọn núi cao nhất và được coi là nóc nhà của thế giới: E-vơ-ret 8848m và rất nhiều ngọn núi có độ cao trung bình trên 7000m.

- Ở giữa: là đồng bằng phù sa màu mỡ, rộng lớn chạy theo chiều Tây - Đông dài 3000km, rộng 200 -250 km, gồm 2 đồng bằng lớn là đồng bằng sông Ấn và đồng bằng sông Hằng.

- Phía Nam: là sơn nguyên Đê-can, hai rìa được nâng lên thành hai dãy Gát Đông và Gát Tây, có độ cao trung bình 1300m, ngoài ra còn hai dải đồng bằng phía Tây và Đông bán đảo.

-> Với địa hình cao ở hai rìa, nó đã ảnh hưởng sâu sắc đến khí hậu, làm cho khí hậu bị biến tính và phân hoá sâu sắc.

Câu 3: Tại sao cùng vĩ độ nhưng về mùa đông khí hậu khu vực Ấn Độ lại ấm hơn khí hậu miền Bắc Việt Nam?

- Mặc dù có cùng vĩ độ nhưng ở Nam Á có dãy Hy-ma-lay-a cao và đồ sộ ngăn sự ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông Bắc thổi từ phương Bắc xuống nên đã làm giảm tính chất lạnh của gió mùa đông bắc bởi vậy nên về mùa động khí hậu ở Ấn Độ ấm hơn ở miền Bắc Việt Nam.
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